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Bác Sĩ Trần Thị Trâm. (Hình: Ðinh Quát/Người Việt)
Thực hiện: Ðinh Quát/Người Việt


Bác Sĩ Trần Thị Trâm đến Mỹ năm 1975, lúc vừa tròn 5 tuổi. Bà sống tại Oregon một thời gian rồi theo gia đình về California và theo học UCLA, sau đó đi học Y khoa tại New York rồi lại trở về California thực tập tại bệnh viện Cedars Sinai tại Los Angeles về ngành thay gan. Hiện Bác Sĩ Trần Thị Trâm là giám đốc Trung Tâm Thay Gan tại bệnh viện Cedars Sinai tại Los Angeles. Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên Người Việt tại văn phòng ở bệnh viện Cedars Sinai, Bác Sĩ Trâm trả lời một số câu hỏi sau đây về bệnh viêm gan B.
Ðinh Quát: Thế nào là bệnh viêm gan B mãn tính?
B.S. Trần Thị Trâm: Bệnh viêm gan B mãn tính do một loại virus sống trong máu và trong gan gây nên. Bệnh này truyền nhiễm bằng đường máu và có thể gây nên ung thư gan. Nhiều người thường ngộ nhận cho rằng viêm gan B lây lan chỉ vì do sử dụng ma túy hoặc truyền nhiễm do quan hệ tình dục, nhưng thực ra, bệnh này lây lan nhiều nhất chính do đường máu. Phần lớn người bị viêm gan B vì do mẹ truyền cho con, khi con vừa chào đời.
Ðinh Quát: Bác sĩ có số thống kê về căn bệnh này?
B.S. Trần Thị Trâm: Viêm gan B mãn tính là một vấn đề về sức khỏe quan trọng đối với người Mỹ gốc Á Châu, và nó ảnh hưởng nhiều hơn theo tỷ lệ đối với số dân này. Trên thế giới, khoảng 350 triệu người bị nhiễm siêu vi viêm gan B mãn tính. Khoảng 78% (275 triệu) trong số các trường hợp nhiễm bệnh này là ở Á Châu hoặc các đảo Thái Bình Dương.
Viêm gan B mãn tính gây ra từ 60-80% các trường hợp bị ung thư gan trên toàn thế giới. Tại Hoa Kỳ, khoảng 1.25 triệu người bị nhiễm siêu vi viêm gan B mãn tính và hơn phân nửa có nguồn gốc là người Á Châu. Ước lượng cứ trong mười người Mỹ gốc Á Châu là có một người bị nhiễm viêm gan B mãn tính.
Người Mỹ gốc Trung Hoa có cơ nguy bị ung thư gan do viêm gan B cao gấp sáu lần hơn người Mỹ Da Trắng. Người Mỹ gốc Ðại Hàn có cơ nguy bị ung thư gan do viêm gan B cao gấp tám lần hơn người Mỹ Da Trắng. Người Mỹ gốc Việt có cơ nguy bị ung thư gan do viêm gan B cao gấp 13 lần hơn người Mỹ Da Trắng.
Ðinh Quát: Hậu quả của bệnh là gì?
B.S. Trần Thị Trâm: Khi một đứa trẻ bị viêm gan B mãn tính, cơ thể không đủ khả năng chống lại sức tấn công của con virus gây bệnh, hậu quả là con virus tiếp tục sống trong cơ thể (có thể) suốt phần đời còn lại của người bệnh. Thống kê cho thấy, từ 15% đến 40% những trẻ em này dễ bị nguy cơ chai gan và có thể bị ngầm chứa mầm bệnh ung thư gan. Trường hợp của những người bị viêm gan B khi họ đã ở tuổi trưởng thành - nhất là những người bị bệnh vì sử dụng ma túy và có quan hệ tình dục với người bị bệnh, vì sức đề kháng mạnh mẽ của cơ thể người lớn, sau khi dùng thuốc chữa bệnh, virus thường bị hủy diệt và có cơ may lành bệnh.
Ðinh Quát: Số người Việt bị viêm gan B cao như vậy, phải chăng bệnh này có liên quan cách nào đó đến chiến tranh?
B.S. Trần Thị Trâm: Bệnh này hoàn toàn không có bất cứ liên quan nào đến chiến tranh.
Ðinh Quát: Cách trị bệnh như thế nào?
B.S. Trần Thị Trâm: Mười năm qua, phương pháp trị bệnh đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, y học chỉ có một, hai loại thuốc chữa bệnh viêm gan B, nhưng hiện nay, chúng ta đã có tới 5 loại thuốc chữa bệnh, gồm 3 loại thuốc viên và 2 loại thuốc chích. Hầu hết mọi người thích dùng thuốc viên, mỗi ngày uống một viên và rất ít bị tác dụng phụ do thuốc gây ra. Thuốc chữa bệnh không thể hoàn toàn diệt tận gốc con virus gây bệnh - như thuốc không thể diệt hoàn toàn được bệnh cao áp huyết, vì virus nằm sâu trong gan, nên thuốc chỉ khiến con virus không phát tác trở lại trong máu, và như vậy, có thể giảm bớt nguy cơ bị bệnh ung thư gan, bệnh chai gan. Chính vì vậy - và cũng như người phải uống thuốc trị bệnh cao áp huyết, một người đã dùng thuốc chữa viêm gan B, họ thường sẽ phải dùng thuốc suốt đời, nếu không, bệnh sẽ tái phát. Ngoại trừ, cơ thể họ có sức đề kháng mạnh mẽ với virus gây bệnh thì họ có thể ngưng dùng thuốc.
Ðinh Quát: Biểu hiện của bệnh viêm gan B có giống bệnh sốt rét không, nghĩa là khi cơ thể suy yếu, bệnh sẽ trở lại?
B.S. Trần Thị Trâm: Bệnh viêm gan B không hoàn toàn giống bệnh sốt rét, nhưng cũng có những biểu hiện tương tự. Bệnh sốt rét, nếu cơ thể suy yếu, bệnh sẽ tái phát. Viêm gan B cũng thế, nếu cơ thể khỏe mạnh, người nhiễm virus vẫn sống bình thường, không có bất cứ biểu hiện nào của bệnh tật. Nhưng nếu cơ thể suy yếu, thí dụ một người đang phải dùng phương pháp hóa trị để chữa một loại bệnh ung thư nào đó, con virus sẽ tái phát rất mạnh và quật ngã bệnh nhân.
Ðinh Quát: Bác sĩ có lời khuyên nào đối với bệnh viêm gan B?
B.S. Trần Thị Trâm: Yêu cầu bác sĩ gia đình của mình cho thử nghiệm xem mình có bị viêm gan B không. Nếu kết quả thử nghiệm là âm tính (negative) nghĩa là không bị bệnh, thì xin bác sĩ chích ngừa viêm gan B. Thuốc chích có ba mũi: mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 1 tháng và mũi thứ ba sau đó 4 tháng. Nếu kết quả thử nghiệm là dương tính (positive) tức là bị nhiễm bệnh, thì lập tức phải nói bác sĩ cho thử nghiệm xem cường độ của con virus ra sao, chứ không chỉ xin thử xem gan có bị bệnh chưa, rồi sau đó bắt đầu dùng thuốc uống hoặc chích để ngăn chặn con virus không hoạt động.
Ðinh Quát: Xin cảm ơn bác sĩ.


